
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTrường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức

  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN 1

- Lớp: 2108CNTTCB1

- Giáo viên: Hồ Thị  Xuân Phương

Trung Tâm Đào Tạo Nguồn Nhân Lực

(Theo Quyết định thành lập lớp )

_________________

Ghi chúNơi sinhNgày sinhHọ tênSTT

0778976041Ninh Thuận24/09/1999AnhHồ Thị Minh1

0336116770Lâm Đồng30/05/2002BienK'2

0962107291Phú Thọ02/12/1992ChungNguyễn Thị Kim3

Quảng Ngãi05/07/2001CôngHồ Quang Trọng4

0949309973TP. HCM18/10/2004DươngNguyễn Bình5

0373972922Đăk Lăk14/06/2001DuyênVũ Thị Kim6

0942922327Đăk Lăk25/12/2002GiangTrần Chu Trà7

0865620410Bình Thuận07/07/2002HằngVõ Thị Minh8

0899905903Phú Yên26/01/2001HậuNguyễn Hải9

0364857949Tiền Giang24/04/2001HuyLê Khắc10

0352921471TP. HCM24/09/1999HuyềnHồ Thị Ngọc11

0942494548Đăk Lăk26/12/1999KhảiPhan Công12

0366707014Trà Vinh27/07/2002KhangNguyễn Đặng Duy13

0352480041Đồng Nai22/11/2000KhoaTrần Đức14

0938840670TP. HCM04/02/2000KhoaNguyễn Minh15

0923298522Ninh Thuận22/02/2000LiênThái Thị Bích16

0822419754TP. HCM13/11/2002LinhTrần Ngọc Ánh17

0355239746Phú Thọ22/11/2001LinhLê Thị Mỹ18

Tây Ninh04/01/2000LuânNguyễn Hoàng19

0397710336Bình Phước28/03/2000NinhNguyễn Thị20

0776283136Quảng Bình10/02/1999TâmTrần Thị21

0384358676Bình Định25/08/2002TânNguyễn Nhựt22

0925190900Bình Dương10/08/2001TânVõ Minh23

TP. HCM10/07/2000ThanhChâu Ngọc Hoàng24

0355846139Bến Tre17/11/2001ThịnhHuỳnh Quốc25

0962433711Tiền Giang05/07/2002TiềnNguyễn Thị Thu26

BR-VT18/01/2001TrâmCao Trần Phương27

0337755128Đồng Nai17/03/2002TrânĐoàn Thị Huế28

0395134371Đồng Nai27/01/1997TrangQuách Triệu Thùy29

0888526251Ninh Thuận07/01/2001TrườngNguyễn Ngọc30

079605046TP. HCM16/07/2001TúNgô Đình31

0388305422An Giang21/07/2002TuyếtTrần Thị Ánh32
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Ghi chúNơi sinhNgày sinhHọ tênSTT

0984553144Quảng Ngãi25/04/1997ViênPhạm Hoàng33

0889804923Bình Định02/04/2001VinhHồng Văn34

Tổng cộng: 34

Người lập bảng

Lương Thanh PhượngTRẦN HỒNG VĂN

Giám Đốc

học viên TP. Hồ Chí Minh, Ngày 15 tháng 8 năm 2021.
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